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Cơ quan quản lý cấp trên: Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội
Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội
Mã đơn vị: 1059436
Loại hình đơn vị: Khối quản lý nhà nước

Mẫu số 09a-CK/TSCBộ, tỉnh: Thành phố Hà Nội

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG

Năm 2026

Stt Tên tài sản Đơn vị
tính

Số
lượng

Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)
Hình thức mua

sắm/thuê
Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiệ…

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
(nếu có)

Nộp NSNN
(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Sở Văn hóa và Thể thao thành
phố Hà Nội - Mã QHNS: 4.061.528

I Đầu tư xây dựng, mua sắm 4.061.528

3 Xe ô tô 4.061.528
TOYOTA COROLLA CROSS
HEV Cái 1 TOYOTA Thái Lan 2026 987.077

TOYOTA COROLLA CROSS
HEV Cái 1 TOYOTA Thái Lan 2026 987.077

TOYOTA COROLLA CROSS
HEV Cái 1 TOYOTA Thái Lan 2026 987.077

TOYOTA INNOVA CROSS Cái 1 TOYOTA Thái Lan 2026 1.100.296

Tổng cộng 4.061.528

Ngày ..... tháng ..... năm ...........
Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên và đóng dấu)
Người lập báo cáo

(Ký, họ tên)
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